
Tuần

Bài
THƯ VIỆN  BIẾT  ĐI

Tiết 1 + 2  

SáchTiếng Việt  2 trang 80 + trang 81



Khởi động
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CÁI GÌ ẤY NHỈ ?

Bao nhiêu sách truyện về đây

Bốn phương thế giới nằm ngay 

trong mình

Giúp em hiểu biết thông minh

Em đến tìm sách 

- Đố mình nơi đâu?

Đó là nơi nào Thư viện





Mục tiêu cần đạt

Bài 18: Thư viện biết đi - Tiết 1+ 2  

(trang  80 + 81 sgk TV 2 tập 2)

- Đọc đúng, rõ ràng, biết ngắt

hơi ở chỗ có dấu câu.

- Biết trả lời câu hỏi về chi tiết

nổi bật các thư viện được đặt ở

đâu.

- Hiểu được cách hoạt động, tác

dụng của thư viện, một số thư viện

độc đáo trên thế giới
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Thư viện trên tàu
Thư viện trên xe như cái nhà
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Bức tranh vẽ cảnh gì? Mọi người trong tranh đang làm

gì?



THƯ VIỆN BIẾT ĐI
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1

2

3
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1

- lưu giữ

- sách báo

Luyện đọc:

- nằm im
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2

- Lô-gô-xơ

- khổng lồ

Luyện đọc:

- hành khách
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3

- Phần Lan

- xe buýt

Luyện đọc:
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- thư viện biết đi

- thư viện nổi

Từ ngữ:

- thư viện di động

- thủ thư

- lạc đà

- sa mạc
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Luyện đọc theo nhóm:

Mình đọc 

đoạn 3
Chúng ta đọc nối  tiếp 

đoạn

Tớ đọc 

đoạn 2
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Luyện đọc cả bài:

Lưu ý khi đọc:

- Đọc đúng các tên phiên âm nước ngoài.

- Đọc rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn

sau mỗi đoạn của bài đọc.



THƯ VIỆN BIẾT ĐI
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Giải lao
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3. Trả lời câu hỏi:

1. Mọi người đến thư viện để làm gì?

Đọc thầm đoạn 1

Tìm sách Đọc sách mượn sách- Mọi người thường đến thư viện để đọc sách hoặc mượn sách

về nhà.
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3. Trả lời câu hỏi:

1. Mọi người đến thư viện để làm gì?

- Ở thư viện, bạn 

thường làm gì? 

- Thư viện 

trường bạn 
như thế nào?

- Đến thư viện,  bạn 
thích điều gì nhất?



http://tieuhocvn.info

BÀI 18: THƯ VIỆN BIẾT ĐI

2. Những thư viện sau được đặt ở đâu?

A

Thư viện Lô-gô-xơ của Đức

Nhiều thư viện ở Phần Lan

Một thư viện ở châu Phi

B

đặt trên những chiếc xe buýt cũ

đặt trên lưng lạc đà

đặt trên một con tàu biển

Đọc thầm đoạn 2



http://tieuhocvn.info

BÀI 18: THƯ VIỆN BIẾT ĐI

2. Những thư viện sau được đặt ở đâu?

Thư viện Lô-gô-xơ 

của Đức  đặt trên một 

con tàu biển. 

Nhiều thư viện ở Phần 

Lan đặt trên những chiếc 

xe buýt. 

Một thư viện ở châu 

Phi  đặt trên lưng lạc 

đà.
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3. Vì sao các thư viện kể trên được gọi là “thư viện biết đi”?

vì chúng có khả năng di 

chuyển để mang sách 
đến cho người đọc.
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3. Vì sao các thư viện kể trên được gọi là “thư viện biết đi”?

Bạn đã bao giờ 

gặp  “thư viện 
biết đi” chưa?
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4. Theo em, “thư viện biết đi” có tác dụng gì?

“Thư viện biết đi” có tác dụng giúp mọi

người không cần phải đi xa mà vẫn đọc

được sách.

“Thư viện biết đi” có thể mang sách đến

tận nơi cho người đọc.
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4. Luyện đọc 
lại

- Bài đọc này 
cho em biết 

điều gì?

- Bài đọc cho em biết được một số 

“thư viện biết đi” độc đáo trên 
thế giới
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5. Luyện tập

1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

a. Từ chỉ sự vật.

b. Từ chỉ hoạt động

thư viện thủ thư đọc tàu biển

nằm im băng qua xe buýt lạc đà

thư viện, thủ thư, tàu biển, xe buýt,

lạc đà,

đọc, nằm im, băng qua,

- Để làm đúng bài tập 

này, em  cần phải làm 
gì?
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2. Em sẽ nói gì với cô phụ trách thư viện khi muốn mượn sách

thư viện?

- Thưa cô, em muốn mượn 
quyển Dế mèn phiêu lưu kí !

- Thưa cô, em muốn mượn 
quyển Đô-rê-mon tập 12 ạ!

- Thưa cô, cô có thể cho em  
mượn cuốn Thám tử Cô-nan!
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2. Em sẽ nói gì với cô phụ trách thư viện khi muốn mượn sách

thư viện?

- Khi muốn cô thủ thư giúp mình mượn

sách, bạn cần nói như thế nào?

- Cần thưa gửi, lễ phép.
- Nêu tên cuốn sách

- Tên tác giả

- Được sự đồng ý của thư viện
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2. Em sẽ nói gì với cô phụ trách thư viện khi muốn mượn sách

thư viện?

- Em thưa cô, cô có 

thể....

- Đóng vai : Giả sử mình 

là cô thủ thư. Bạn muốn 

mượn sách , bạn sẽ nói 
gì?
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2. Em sẽ nói gì với cô phụ trách thư viện khi muốn mượn sách

thư viện?

- Em thưa cô, Em 

muốn mượn 
sách ạ!

- Em muốn 

mượn quyển gì 
nhỉ?

- Em muốn mượn 

quyển Đất rừng 
Phương Nam !- Quyển đó hay 

lắm! Sách của 
em đây!

- Em cảm ơn cô! 

Em hứa giữ gìn 

sách và trả sách 
đúng hạn !



http://tieuhocvn.info

BÀI 18: THƯ VIỆN BIẾT ĐI

- Em đã đọc 

đúng, rõ ràng, 

biết ngắt hơi ở 

chỗ có dấu câu.

Em đã học được gì?

- Em biết trả lời 

câu hỏi về chi tiết 

nổi bật các thư viện 

được đặt ở đâu. 

- Em hiểu được cách 

hoạt động, tác dụng của 

thư viện, một số thư viện 

độc đáo trên thế giới



Củng cố - Dặn dò

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài sau: Bài 18 ( tiêt 4 + 

5) – Luyện tập: Giới thiệu đồ dùng 

học tập – ( trang 83) 

- Vận dụng



VIẾT

TIẾT 3

BÀI 18BÀI 18 THƯ VIỆN BIẾT 

ĐI



NGHE - VIẾT

THƯ VIỆN BIẾT ĐI

Nghe - viết.

Bài tập: Tìm từ ngữ.

Bài tập tự chọn



Thư viện biết đi

Ở Phần Lan, có hàng trăm “thư viện di động” trên

những chiếc xe buýt cũ, chạy khắp các thành phố lớn. Ở

châu Phi, một người thủ thư đã đặt thư viện trên lưng một

con lạc đà. Nhờ thế, những cuốn sách có thể băng qua sa

mạc để đến với người đọc.

http://tieuhocvn.info



Luyện viết từ khó

di động

lạc đà

sa mạc

xe buýt
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Học sinh viết bài vào vở ô li

VIẾT BÀI
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Tìm 2 từ ngữ:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng d.

b. Chứa tiếng bắt đầu bằng gi.

dìu dắt dặn dò du lịch

giúp đỡ giữ gìn giảng bài
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Chọn a hoặc b

a. Chọn ch hoặc tr thay cho ô vuông.

Phòng học là iếc áo

Bọc úng mình ở ong

Cửa sổ là iếc túi

e ắn ngọn gió đông.

(Theo Nguyễn Lãm Thắng)

ch

ch tr

ch

Ch ch
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??
- Sách giúp chúng em mơ rộng hiêu biết.

- Cô phụ trách thư viện hướng dân các bạn đê sách vào

đúng chô trên giá.

Chọn a hoặc b

b. Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm.

~

? ~
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Tuần

Bài
THƯ VIỆN  BIẾT  ĐI

Tiết 4

SáchTiếng Việt  2 trang 82



Khởi động
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CÁI GÌ ẤY NHỈ ?

Trông như tai nhỏ

Đứng ở cuối câu

Trên cong dưới chấm

Hỏi đâu cũng dùng

Đó là dấu câu gì?

Dấu chấm hỏi





Mục tiêu cần đạt

Bài 18: Thư viện biết đi – Luyện 

từ và câu: Dấu chấm, dấu chấm 

than, dấu phẩy (trang  82 sgk TV 2 

tập 2)

- Bước đầu nhận diện cách dùng

dấu chấm, dấu chấm than.

- Sử dụng đúng dấu chấm, dấu

chấm than, dấu phẩy.

- Biết cách đọc, cách viết câu có

dấu chấm than.
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1. Chọn dấu chấm, dấu chấm than cho mỗi câu dưới đây:

a. Đèn sáng quá

b. Ôi, thư viện rộng thật

c. Các bạn rủ nhau đến thư viện

.
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1. Chọn dấu chấm, dấu chấm than cho mỗi câu dưới đây:

a. Đèn sáng quá

b. Ôi, thư viện rộng thật

c. Các bạn rủ nhau đến thư viện

- Em dùng dấu 
chấm than  khi nào?

- Em dùng dấu 
chấm khi nào?

.

!

!

.

- Lời khen

- Lời ngạc nhiên

- Lời kể một sự việc
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1. Chọn dấu chấm, dấu chấm than cho mỗi câu dưới đây:

a) Đèn sáng quá

Khi đọc câu có dấu chấm than, em chú ý gì?
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2. Có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau?

a. Sách báo tạp chí đều được xếp gọn gàng trên giá.

b. Bạn Mai bạn Lan đều thích đọc sách khoa học.

c. Học sinh lớp 1 lớp 2 đến thư viện đọc sách vào chiều thứ Năm hằng

tuần.

Cách làm:

Câu a: Những gì đều được xếp gọn gàng trên giá?

, ,



http://tieuhocvn.info

BÀI 18: THƯ VIỆN BIẾT ĐI

2. Có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau?

a. Sách báo tạp chí đều được xếp gọn gàng trên giá.

b. Bạn Mai bạn Lan đều thích đọc sách khoa học.

c. Học sinh lớp 1 lớp 2 đến thư viện đọc sách vào chiều thứ Năm hằng

tuần.

Cách làm:

Câu b: Những ai đều thích đọc sách khoa học?

, ,

,
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2. Có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau?

a. Sách báo tạp chí đều được xếp gọn gàng trên giá.

b. Bạn Mai bạn Lan đều thích đọc sách khoa học.

c. Học sinh lớp 1 lớp 2 đến thư viện đọc sách vào chiều thứ Năm hằng

tuần.

Cách làm:

Câu c: Những ai đến thư viện đọc sách vào chiều thứ Năm hằng tuần?

, ,

,

,
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3. Đặt một câu có sử dụng dấu phẩy .

Lưu ý khi đặt câu:

- Câu đó có dùng dấu phẩy.

- Đầu câu viết hoa. Cuối câu có dấu chấm.

- Diễn đạt ý trọn vẹn.
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3. Đặt một câu có sử dụng dấu phẩy .

- Bạn Hà, bạn Mai đều là học sinh lớp 2A.

- Bố em, mẹ em và bác Hùng cùng làm một công ty.

- Em thích hoa lan, hoa hồng, hoa huệ. 
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3. Đặt một câu có sử dụng dấu phẩy .

Đặt câu:

- Em ở xã An Khánh, huyện Thủy Nguyên.

- Mẹ em, bố em đều là giáo viên.

- Ông em trồng nhiều táo, chuối và cau.



http://tieuhocvn.info

BÀI 18: THƯ VIỆN BIẾT ĐI

Trao đổi bài viết:

Dấu phấy viết 

đúng ?

- Bài viết đã đúng yêu 

cầu!

Đầu câu, cuối câu?
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- Bước đầu biết 

cách dùng dấu 

chấm, dấu chấm 

than.

Em đã học được gì?

- Sử dụng đúng dấu 

chấm, dấu chấm 

than, dấu phẩy. 

- Biết cách đọc, cách 

viết câu có dấu chấm 

than, dấu chấm, dấu 

phẩy.



Củng cố - Dặn dò

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài sau: Bài 18 ( tiêt 5) –

Luyện tập: Giới thiệu đồ dùng học 

tập – ( trang 83) 

- Vận dụng



Tuần

Bài
THƯ VIỆN  BIẾT  ĐI

Tiết  5

SáchTiếng Việt  2 trang 83



Khởi động





Suốt đời đi với học sinh

Sách, vở,thước, bút, trong mình tôi mang
Là cái gì?

Cái cặp sách



Cái gì dài một gang tay

Em viết, em  vẽ mỗi ngày ngắn đi?
Là cái gì?

Cái bút chì



Bạn nhận 1 phần quà !

Một cái bút chì



Bụng chứa đầy mực

Mình dài xinh xinh

Ngày đêm tận tình

Giúp em luyện chữ.

Là cái gì?

Cái bút mực



Nhỏ như cái kẹo 

Dẻo như bánh dày

Bài vẽ chưa hay

Có tôi là sạch.

Là cái gì?

Cái tẩy



Mục tiêu cần đạt

Bài 18: Luyện viết đoạn: Giới 

thiệu đồ dùng học tập  Tiết 4 

(trang  83 sgk TV 2)

- Biết giới thiệu được một đồ

dùng học tập quen thuộc.

- Biết viết đoạn văn giới thiệu về

một đồ dùng học tập.

- Biết trao đổi về đoạn văn vừa

viết.



1. Nói về một đồ dùng học tập của em
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LUYỆN VIẾT ĐOẠN



1. Nói về một đồ dùng học tập của em
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cái bút máy cái hộp bút hộp sáp màu



1. Nói về một đồ dùng học tập của em

http://tieuhocvn.info

BÀI 18: THƯ VIỆN BIẾT ĐI

cái cặp sách quyển sách cái bút chì



1. Nói về một đồ dùng học tập của em

http://tieuhocvn.info

BÀI 18: THƯ VIỆN BIẾT ĐI

Minh họa cách giới thiệu cái bút máy



1. Nói về một đồ dùng học tập của em

http://tieuhocvn.info

BÀI 18: THƯ VIỆN BIẾT ĐI

Minh họa cách giới thiệu cái bút chì
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Để giới thiệu đồ dùng học tập:

- Đó là cái gì?.

- Nó có màu gì?

- Hình dáng nó ra sao?

- Sử dụng nó như thế nào?

- Nó giúp ích gì cho em?
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- Tớ xin giới thiệu 

về cái hộp bút.

- Bạn muốn giới thiệu 

đồ dùng học tập nào?

- Hộp bút khá to và rộng. 

Nó có màu hồng nhạt, 
làm bằng nhựa cứng.

- Đồ vật đó có hình 

dạng, màu sắc như ra 
sao?

- Bạn sử dụng  đồ vật 
đó thế nào?

- Tớ thường cất bút và 

chì trong đó. Nó giữ cho 
tớ khỏi hỏng bút.

- Làm thế nào để bảo 
quản đồ vật đó?

- Tớ giữ nó cẩn thận. 

Học xong tớ cất nó vào 
trong cặp.

Em hãy  giới thiệu một dụng cụ học tập của em



2. Viết 4 – 5 câu giới thiệu về một đồ dùng học tập em đã nói ở trên.
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LUYỆN VIẾT ĐOẠN

Giới thiệu đồ dùng học 

tập

(1) Tên (2) Hình dạng, màu sắc (3) Công dụng (4) Cách bảo quản



2. Viết 4 – 5 câu giới thiệu về một đồ dùng học tập em đã nói ở trên.
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LUYỆN VIẾT ĐOẠN

- Bài yêu cầu gì? - Viết 4 – 5 câu

- Giới thiệu một đồ dùng học tập của
em.

- Viết về nội dung gì?

- Viết như thế nào? - Nhớ lại những điều vừa nói ở bài
tập 1.

- Dựa vào gợi ý sơ đồ .
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- Đó là đồ vật gì?

- Hình dạng, màu sắc nó ra sao?

- Nó giúp em việc gì?

- Em bảo quản nó như thế nào?
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2. Viết 4 – 5 câu giới thiệu về cái bút máy.

LUYỆN VIẾT ĐOẠN

Bài làm

Cái bút máy của em là bút Nét hoa. Nó mãu

đỏ đậm. Ngòi bút viết rất trơn. Bút rất dễ bơm

mực. Nhớ nó, em có nhiều bài viết đẹp.
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2. Viết 4 – 5 câu giới thiệu về quyển sách Tiếng Việt.

LUYỆN VIẾT ĐOẠN

Bài làm

Quyển sách Tiếng Việt của em đẹp lắm!

Nó to hơn quyển vở ô li nhưng thật dày. Giấy

bóng láng. Sách có nhiều tranh vẽ đẹp và bài

đọc hay. Em rất thích nó.
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2. Viết 4 – 5 câu giới thiệu về cái cặp sách.

LUYỆN VIẾT ĐOẠN

Bài làm

Chiếc cặp của em thật đáng yêu! Nó được may bằng vải

da. Nó màu xanh nước biển có in hình 5 anh em siêu nhân.

Cặp rộng và khá vừa với em. Nó giúp em giữ gìn sách vở.
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2. Viết 4 – 5 câu giới thiệu về cái hộp sáp màu.

LUYỆN VIẾT ĐOẠN

Bài làm

Bố mua cho em hộp sáp màu. Đó là màu

sáp Hàn Quốc. Nó có mười hai màu khác

nhau. Màu nào cũng tươi tắn. Bạn nào cũng

muốn mượn màu của em trong giờ vẽ. Em

nhờ nó mà luôn có bài vẽ đẹp.
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Trao đổi bài viết:

Bài viết có sáng 

tạo!

- Bài viết đã đúng yêu 

cầu!

Bài  viết nhiều câu 

văn hay!
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- Giới thiệu một đồ 
dùng học tập

- Tên?

- Hình dáng?

- Màu sắc?

- Cách dùng ?

- Tình cảm ?
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- Biết giới thiệu 

được một đồ 

dùng học tập 

quen thuộc.

Em đã học được gì?

- Biết viết đoạn văn 

giới thiệu về một 

đồ dùng học tập.

- Biết trao đổi về  

đoạn văn vừa viết.



Củng cố - Dặn dò

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài sau: Bài 18 ( tiết 6

Đọc mở rộng – ( trang 83) 

- Vận dụng



Tuần

Bài
THƯ VIỆN  BIẾT  ĐI

Tiết 6: Đọc mở rộng

SáchTiếng Việt 2 trang 83



ĐỌC MỞ RỘNG

1. Tìm đọc một cuốn sách viết về chuyện lạ đó đây.

2. Viết vào phiếu đọc sách trong vở bài tập.

ĐỌC MỞ RỘNG



Củng cố - Dặn dò

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài sau: Bài 19 ( Cảm

ơn anh hà mã – ( trang 84) 

- Vận dụng


